Phụ lục 02 - Biểu số 01
TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2008 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 
 của Hội đồng nhân dân  tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số

TT
	Chỉ tiêu
	Dự toán

năm 2008
	Trong đó

	
	
	
	Khối

tỉnh
	Khối

huyện

	
	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
	766 100
	404 340
	361 760

	A
	Thu trong cân đối
	766 100
	404 340
	361 760

	I
	Thu nội địa
	750 100
	388 340
	361 760

	1
	DN NN do Trung ương quản lý
	 196 400
	 189 750
	 6 650

	2
	DN NN do địa phương quản lý
	 13 800
	 13 800
	  

	3
	DN có vốn đầu tư nước ngoài
	 35 000
	 35 000
	  

	4
	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD
	 182 630
	 29 000
	 153 630

	5
	Thu lệ phí trước bạ
	 36 050
	
	 36 050

	6
	Thu sử dụng đất NN
	  400
	
	  400

	7
	Thuế nhà đất
	 7 260
	
	 7 260

	8
	Thuế thu nhập người có thu nhập cao
	 13 800
	 13 800
	  

	9
	Thu phí, lệ phí
	 28 520
	 16 190
	 12 330

	9
	Thuế chuyển quyền SDĐ
	 12 200
	
	 12 200

	10
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	 110 000
	
	 110 000

	11
	Thu tiền cho thuê đất
	 11 990
	
	 11 990

	12
	Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN
	  150
	
	  150

	13
	Thu khác ngân sách
	 12 750
	 6 000
	 6 750

	
	Tr.đó: Thu phạt AT GT
	  
	
	

	14
	Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích... tại xã
	 4 350
	
	 4 350

	15
	Thu phí xăng dầu
	 84 800
	 84 800
	  

	II
	Thu hoạt động XNK
	16 000
	16 000
	

	B
	Thu quản lý qua ngân sách
	
	
	

	
	   Ghi chú: Dự toán năm 2008 tăng tổng số 18% đã trừ các khoản thu: 

	
	- Thu cấp quyền sử dụng đất

	
	- Thu xổ số kiến thiết giao thu quản lý qua ngân sách

	
	- Thu phạt an toàn giao thông giao thu quản lý qua ngân sách

	
	
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


